
Đàn bò Đàn lợn Đàn gia 

cầm

Diện tích

(Ha)

Sản lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

SL

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản 

lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản 

lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

SL

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản

 lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản

 lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

SL 

(tấn)

Diện tích

(Ha)

Sản 

lượng

(Tấn)

Diện tích

(Ha)

SL

(Tấn)

Số con 

hiện có

(Con)

Số con 

hiện có

(Con)

Số con 

hiện có

(con)

Huyện Tuy 

Phước 14.460,81       55.584,80        7.368,18     55.584,80      7.092,63      -   374,6     1.224,6     197,5     1.224,6     177,1     -  1.533,4     12.251      758,0     12.251    776,6     -  203,46     630,7     41,00     -  15.943      33.506     2.740.000      

Thị trấn

 Tuy Phước 462,12            1.939,20          258,56        1.939,20        203,56         0 0 95,0 350,0        20,0 350,0 75 0,0 0,0 322         1.800       62.200           

Thị trấn Diêu Trì 386,00            1.440,00          200,00        1.440,00        186              0 0 99,0 788,0        45,0 788,0 54 5,0 15,4 0,0 837         947          52.070           

Xã Phước Thắng 1.824,00         6.840,00          912,00        6.840,00        912              0 0 20,0 -            0,0 20,0 0,0 1.398      2.950       264.100         

Xã Phước Hưng 1.340,00         5.293,00          670,00        5.293,00        670,00         20 62 10,0 61,5 10,0 127,0 1.062,0     60,0 1.062,0 67,0 5,0 15,4 0,0 1.049      3.325       256.970         

Xã Phước Quang 1.300,00         5.135,00          650,00        5.135,00        650,00         12 31 5,0 30,8 6,5 47,0 374,0        22,0 374,0 25,0 11,0 33,6 0,0 1.015      2.840       165.190         

Xã Phước Hòa 1.040,78         4.059,00          520,39        4.059,00        520,39         20 62 10,0 61,5 10,0 160,0 1.360,0     80,0 1.360,0 80,0 10,0 30,8 8,0 780         2.882       263.080         

Xã Phước Sơn 2.368,72         9.356,40          1.184,36     9.356,40        1.184,36      0 0 99,0 928,0        53,0 928,0 46,0 0,0 1.313      3.133       213.120         

Xã Phước Hiệp 1.380,00         5.250,00          700,00        5.250,00        680,00         159 459 74,0 458,8 84,6 167,6 1.348,0     77,0 1.348,0 90,6 40,0 124,0 3,0 2.242      2.905       192.720         

Xã Phước Lộc 795,55            3.203,80          405,55        3.203,80        390,00         11 36 5,8 36,0 5,0 51,0 363,0        21,0 363,0 30,0 2,5 7,8 1,0 910         2.345       113.190         

Xã Phước Nghĩa 510,00            1.900,00          250,00        1.900,00        260,00         10 28 4,5 27,9 5,0 25,4 350,0        20,0 350,0 5,4 3,0 9,3 1,0 654         947          139.700         

Xã Phước Thuận 1.088,64         4.245,70          544,32        4.245,70        544,32         1 7 1,2 7,3 87,2 741,0        43,6 741,0 43,6 1,3 4,0 0,0 597         2.781       163.150         

Xã Phước An 1.440,00         4.958,00          740,00        4.958,00        700              82 323 52,0 323,4 30,0 280,0 2.571,0     155,0 2.571,0 125,0 65,66 203,5 8,0 3.292      3.141       267.160         

Xã Phước Thành 525,00            1.964,70          333,00        1.964,70        192              61 217 35,0 217,4 26,0 235,0 2.016,0     120,0 2.016,0 115,0 60,0 186,9 20,0 1.534      3.510       587.350         

 Phụ lục 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         tháng        năm 2024 

của UBND  huyện Tuy Phước)

Đơn vị

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024

 Cây lúa Cây ngô Rau các loại

Hè Thu

Cây lạc Chăn nuôi

Tổng Đông Xuân Hè Thu Tổng Đông Xuân Hè Thu Tổng Đông Xuân Hè Thu Đông Xuân
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